
1. Đối tượng: CKII 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 7 14/03/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 03250340 BÙI ĐỨC TUẤN Nội - Tiêu hoáCKII 39 301A 09h30

2 03250348 BÙI TIẾN DŨNG Tâm thần CKII 39 301A 09h30

3 03250072 CÙ MẠNH TUẤN Ung thư CKII 39 301A 09h30

4 03250262 ĐÀO NGỌC QUYỀN Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

5 03250393 ĐINH KHẮC TRƯỜNG Ngoại - Tiêu hóaCKII 39 301A 09h30

6 03250196 ĐỖ VĂN THIÊN Răng - Hàm - MặtCKII 39 301A 09h30

7 03250052 ĐOÀN THỊ THÙY DƯƠNG Y học cổ truyềnCKII 39 301A 09h30

8 03250079 DƯƠNG MẠNH HUY Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

9 03250201 HỨA  THỊ HIỆP Nội - Xương khớpCKII 39 301A 09h30

10 03250405 LÊ CÔNG SỸ Nội - Tiêu hoáCKII 39 301A 09h30

11 03250370 LÊ QUANG TẠO Chấn thương chỉnh hìnhCKII 39 301A 09h30

12 03250080 NGÔ XUÂN NÚI Y học cổ truyềnCKII 39 301A 09h30

13 03250323 NGUYỄN CÔNG HOÀNG Thần kinh CKII 39 301A 09h30

14 03250333 NGUYỄN DUY KHOA Ung thư CKII 39 301A 09h30

15 03250219 NGUYỄN HẢI YẾN Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đớiCKII 39 301A 09h30

16 03250085 NGUYỄN HOÀI THU Huyết học-Truyền máuCKII 39 301A 09h30

17 03250039 NGUYỄN HOÀNG THỌ Da liễu CKII 39 301A 09h30

18 03250253 NGUYỄN MẠNH ANH Ung thư CKII 39 301A 09h30

19 03250115 NGUYỄN MẠNH TIẾN Chấn thương chỉnh hìnhCKII 39 301A 09h30

20 03250216 NGUYỄN QUỐC HUY Ngoại - Thần kinh sọ nãoCKII 39 301A 09h30

21 03250231 NGUYỄN QUỲNH HOA Răng - Hàm - MặtCKII 39 301A 09h30

22 03250110 NGUYỄN THANH HIẾU Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

23 03250241 NGUYỄN THANH HUYỀN Tai - Mũi- HọngCKII 39 301A 09h30

24 03250071 NGUYỄN THANH TÙNG Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

25 03250378 NGUYỄN THỊ HIỀN Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

26 03250147 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY Tai - Mũi- HọngCKII 39 301A 09h30

27 03250158 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đớiCKII 39 301A 09h30

28 03250172 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN Y học cổ truyềnCKII 39 301A 09h30

29 03250368 NGUYỄN THỊ VINH Y học cổ truyềnCKII 39 301A 09h30

30 03250038 NGUYỄN VĂN NHÂN Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 301A 09h30

31 03250288 NGUYỄN VĂN TRUNG Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 301A 09h30

32 03250299 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Giải phẫu bệnhCKII 39 301A 09h30

33 03250142 NGUYỄN VĂN VĨ Y học cổ truyềnCKII 39 301A 09h30

34 03250292 PHẠM NGỌC TUÂN Tai - Mũi- HọngCKII 39 301A 09h30

35 03250070 PHẠM THỊ ÁNH NGỌC Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

36 03250310 PHẠM THỊ NGỌC Nhi khoa CKII 39 301A 09h30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Quản lý bệnh viện

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 03250020 PHẠM VĂN TỈNH Chấn thương chỉnh hìnhCKII 39 301A 09h30

38 03250244 PHÙNG VĂN NGỌC Thần kinh CKII 39 301A 09h30

39 03250361 TẠ HOÀNG HUYỆN Nội - Tim mạchCKII 39 301A 09h30

40 03250236 TRẦN QUANG HOÀN Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

41 03250082 TRẦN THỊ LINH Giải phẫu bệnhCKII 39 301A 09h30

42 03250297 TRẦN THỊ THANH NGÂN Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

43 03250373 TRẦN THỊ THU TRANG Sản phụ khoaCKII 39 301A 09h30

44 03250237 TRẦN VĂN GIANG Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 301A 09h30

45 03250076 TRỊNH VĂN THÁI Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 301A 09h30

46 03250256 VŨ THANH TÙNG Nội - Tiêu hoáCKII 39 301A 09h30

47 03250259 VŨ VĂN VỊ Tai - Mũi- HọngCKII 39 301A 09h30

48 03250339 VŨ XUÂN NAM Tâm thần CKII 39 301A 09h30

49 03250375 BÙI SƠN HẢI Ung thư CKII 39 302A 09h30

50 03250008 ĐÀM MINH TUÂN Răng - Hàm - MặtCKII 39 302A 09h30

51 03250238 ĐÀM THỊ THÙY LINH Nhi khoa CKII 39 302A 09h30

52 03240239 ĐÀO THỊ THƠ Nội - Nội tiết CKII 38 302A 09h30

53 03250077 ĐẬU THỊ HỒNG NHUNG Răng - Hàm - MặtCKII 39 302A 09h30

54 03250374 ĐINH CÔNG ĐỊNH Ung thư CKII 39 302A 09h30

55 03250048 ĐỖ VIỆT PHƯƠNG Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 302A 09h30

56 03250296 DƯƠNG KHÁNH DUY Nhi khoa CKII 39 302A 09h30

57 03250233 DƯƠNG THU HÀ Nội - Thận Tiết niệuCKII 39 302A 09h30

58 03250083 DƯƠNG VĂN NGHĨA Nội - Xương khớpCKII 39 302A 09h30

59 03250264 HOÀNG XUÂN TOÀN Sản phụ khoaCKII 39 302A 09h30

60 03250265 LÊ ANH TUẤN Ung thư CKII 39 302A 09h30

61 03250067 LÊ THỊ HOÀNG LIÊN Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 302A 09h30

62 03250362 LÊ THỊ HỒNG LINH Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đớiCKII 39 302A 09h30

63 03240205 LÊ THỊ HƯƠNG Nội - Thận Tiết niệuCKII 38 302A 09h30

64 03250353 LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ Sản phụ khoaCKII 39 302A 09h30

65 03250100 LÊ THỊ THANH HUYỀN Nhi khoa CKII 39 302A 09h30

66 03250286 LƯU BÍCH THẢO Nội - Xương khớpCKII 39 302A 09h30

67 03250313 NGỌ LÊ MINH Da liễu CKII 39 302A 09h30

68 03250250 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG Tâm thần CKII 39 302A 09h30

69 03250042 NGUYỄN KỲ ANH Ung thư CKII 39 302A 09h30

70 03250255 NGUYỄN QUỐC HÙNG Nhi khoa CKII 39 302A 09h30

71 03250122 NGUYỄN THÁI HÀ Nhi khoa CKII 39 302A 09h30

72 03250186 NGUYỄN THANH HOA Ung thư CKII 39 302A 09h30
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73 03250030 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nội - Hô hấp CKII 39 302A 09h30

74 03250109 NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG Da liễu CKII 39 302A 09h30

75 03250003 NGUYỄN THỊ THANH HÀ Sản phụ khoaCKII 39 302A 09h30

76 03250224 NGUYỄN THỊ YẾN Sản phụ khoaCKII 39 302A 09h30

77 03250312 NGUYỄN VĂN UYỂN Nhi khoa CKII 39 302A 09h30

78 03250258 NGUYỄN VIỆT HẢI Tai - Mũi- HọngCKII 39 302A 09h30

79 03250389 PHẠM QUANG ANH Ung thư CKII 39 302A 09h30

80 03250170 TẠ THỊ LƯU Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đớiCKII 39 302A 09h30

81 03250290 TRẦN THÚY HỒNG Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 302A 09h30

82 03240282 TRẦN VĂN LƯƠNG Nội - Tim mạchCKII 38 302A 09h30

83 03250113 VŨ THỊ THANH HƯƠNG Huyết học-Truyền máuCKII 39 302A 09h30

84 03250235 BÙI QÚY VƯƠNG Y học cổ truyềnCKII 39 302B 09h30

85 03250022 BÙI VIỆT CHUNG Y học cổ truyềnCKII 39 302B 09h30

86 03250126 CAO THỊ QUỲNH ANH Sản phụ khoaCKII 39 302B 09h30

87 03250104 ĐẶNG TIẾN LIÊM Ngoại - Tiêu hóaCKII 39 302B 09h30

88 03250125 ĐINH THỊ MINH THÚY Răng - Hàm - MặtCKII 39 302B 09h30

89 03250073 ĐỖ THỊ QUYÊN Huyết học-Truyền máuCKII 39 302B 09h30

90 03250281 ĐOÀN VĂN HẢI Y học hạt nhânCKII 39 302B 09h30

91 03240016 DƯƠNG TRƯỜNG MINH Ngoại - Tim mạchCKII 38 302B 09h30

92 03250271 DUY THỊ THU Sản phụ khoaCKII 39 302B 09h30

93 03250382 HÀ HUY THỰC Sản phụ khoaCKII 39 302B 09h30

94 03250193 HÀ QUÝ HOÀNG Ngoại - Tiêu hóaCKII 39 302B 09h30

95 03250046 HỒ THỊ DUNG Thần kinh CKII 39 302B 09h30

96 03250143 HOÀNG HUẾ ANH Nội - Xương khớpCKII 39 302B 09h30

97 03250131 HOÀNG MINH HẢI Sản phụ khoaCKII 39 302B 09h30

98 03250118 LÊ ANH TUẤN Ngoại - Tiêu hóaCKII 39 302B 09h30

99 03250173 LÊ DUY HÙNG Nội - Tiêu hoáCKII 39 302B 09h30

100 03250337 NGÔ THỊ HƯƠNG Nhi khoa CKII 39 302B 09h30

101 03250336 NGÔ VĂN LÂM Ung thư CKII 39 302B 09h30

102 03250004 NGUYỄN HẢI LONG Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 302B 09h30

103 03250012 NGUYỄN PHƯƠNG LAN Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 302B 09h30

104 03250269 NGUYỄN THỊ HẰNG Răng - Hàm - MặtCKII 39 302B 09h30

105 03250194 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nội - Tim mạchCKII 39 302B 09h30

106 03250154 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Sản phụ khoaCKII 39 302B 09h30

107 03250247 NGUYỄN THỊ LUÂN Giải phẫu bệnhCKII 39 302B 09h30

108 03250245 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Da liễu CKII 39 302B 09h30
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109 03250338 NGUYỄN THỊ TỐ ANH Da liễu CKII 39 302B 09h30

110 03250325 NGUYỄN TIẾN HUY Ngoại - Tiêu hóaCKII 39 302B 09h30

111 03250285 NGUYỄN TIẾN MẠNH Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 302B 09h30

112 03250221 NGUYỄN VĂN QUÂN Thần kinh CKII 39 302B 09h30

113 03250326 NGUYỄN VĂN QUÂN Tai - Mũi- HọngCKII 39 302B 09h30

114 03250305 NGUYỄN VĂN VINH Ung thư CKII 39 302B 09h30

115 03250355 PHẠM THỊ MAI TRINH Da liễu CKII 39 302B 09h30

116 03250119 PHẠM TIẾN BÌNH Ung thư CKII 39 302B 09h30

117 03250191 TRẦN THANH HẢI Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 302B 09h30

118 03250175 TRƯƠNG THỊ MAI VÂN Y học cổ truyềnCKII 39 302B 09h30

119 03250168 BÙI THỊ MINH CHÂU Tai - Mũi- HọngCKII 39 304A 09h30

120 03250025 BÙI VĂN DŨNG Ngoại - Tim mạchCKII 39 304A 09h30

121 03250293 CHU THỊ NGỌC Sản phụ khoaCKII 39 304A 09h30

122 03250108 ĐÀM TRUNG HIẾU Nội - Tim mạchCKII 39 304A 09h30

123 03250054 ĐẶNG HOÀNG HÀ Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 304A 09h30

124 03250277 DIỆP THỊ BÍCH HẠNH Tai - Mũi- HọngCKII 39 304A 09h30

125 03240395 ĐINH VIỆT BẮC Giải phẫu bệnhCKII 38 304A 09h30

126 03250282 ĐOÀN BÁ BÌNH Nội - Hô hấp CKII 39 304A 09h30

127 03250287 HÀ THANH BÌNH Tai - Mũi- HọngCKII 39 304A 09h30

128 03250371 HOÀNG NGỌC AN Tai - Mũi- HọngCKII 39 304A 09h30

129 03250021 LÃ MINH TIẾN Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 304A 09h30

130 03250357 LÊ CÔNG ĐỊNH Ung thư CKII 39 304A 09h30

131 03250344 LÊ NGỌC SƠN Chấn thương chỉnh hìnhCKII 39 304A 09h30

132 03250059 LÊ VĂN THỰC Ngoại - Tim mạchCKII 39 304A 09h30

133 03250365 LƯƠNG HẢI YẾN Nội - Xương khớpCKII 39 304A 09h30

134 03250366 MA THỊ MINH TRANG Ung thư CKII 39 304A 09h30

135 03250406 NGÔ THỊ THÌN Tai - Mũi- HọngCKII 39 304A 09h30

136 03250343 NGÔ VĂN TUẤN Nội - Tim mạchCKII 39 304A 09h30

137 03250254 NGUYỄN DANH MÙI Nội - Thận Tiết niệuCKII 39 304A 09h30

138 03250214 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH Răng - Hàm - MặtCKII 39 304A 09h30

139 03240297 NGUYỄN DƯƠNG NHẬT THI Chấn thương chỉnh hìnhCKII 38 304A 09h30

140 03250294 NGUYỄN HỮU HOÀI Sản phụ khoaCKII 39 304A 09h30

141 03250114 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Ung thư CKII 39 304A 09h30

142 03250202 NGUYỄN THẾ HOÀN Ngoại - Tim mạchCKII 39 304A 09h30

143 03250174 NGUYỄN THỊ MAI DUNG Da liễu CKII 39 304A 09h30

144 03250379 NGUYỄN THỊ THU TRANG Ung thư CKII 39 304A 09h30
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145 03250218 NGUYỄN THUYÊN Răng - Hàm - MặtCKII 39 304A 09h30

146 03250015 NGUYỄN TRUNG HIẾU Tai - Mũi- HọngCKII 39 304A 09h30

147 03250095 NGUYỄN VŨ HẢI Sản phụ khoaCKII 39 304A 09h30

148 03250278 PHẠM GIA HÂN Nhi khoa CKII 39 304A 09h30

149 03250232 PHẠM SƠN TÙNG Sản phụ khoaCKII 39 304A 09h30

150 03250018 PHẠM VĂN QUANG Sản phụ khoaCKII 39 304A 09h30

151 03250029 PHẠM VĂN TUẤN Nhi khoa CKII 39 304A 09h30

152 03250314 THÂN QUANG TRUNG Nhi khoa CKII 39 304A 09h30

153 03250306 TRẦN ĐỨC ANH Da liễu CKII 39 304A 09h30

154 03250276 TRẦN NGỌC THANH Ngoại - Tiêu hóaCKII 39 304A 09h30

155 03250324 TRẦN THANH HÀ Ung thư CKII 39 304A 09h30

156 03250392 TRẦN THỊ HỒNG PHƯƠNG Nội - Tiêu hoáCKII 39 304A 09h30

157 03250283 TRẦN THU HUYỀN Giải phẫu bệnhCKII 39 304A 09h30

158 03250390 TRẦN THU THỦY Nội - Tiêu hoáCKII 39 304A 09h30

159 03250364 TRẦN VĂN TOẢN Nhi khoa CKII 39 304A 09h30

160 03250300 TRIỆU THỊ HỒNG THÁI Nhi khoa CKII 39 304A 09h30

161 03250363 TRỊNH THU HOÀN Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đớiCKII 39 304A 09h30

162 03250171 VŨ QUANG ĐĂNG Chẩn đoán hình ảnhCKII 39 304A 09h30

163 03250183 VŨ THANH BÌNH Nội - Xương khớpCKII 39 304A 09h30

164 03250141 VŨ THỊ DIỆU HẰNG Quản lý y tế CKII 39 304A 09h30

165 03250226 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyềnCKII 39 304A 09h30
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